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TÓM TẮT 

Hệ thống thực phẩm địa phương được đưa ra như một giải pháp của quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực 

thực phẩm theo hướng bền vững. Quá trình chuyển đổi này sẽ đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận được với thực phẩm 

an toàn, bổ dưỡng, cải thiện thu nhập cho nông dân, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Bài 

viết hệ thống hoá các khái niệm vai trò của hệ thống thực phẩm địa phương trên phương diện kinh tế, xã hội và môi 

trường. Bài viết tổng quan một số nghiên cứu về sự tham gia của hộ nông dân trong hệ thống thực phẩm địa phương 

dưới góc độ thực hiện các chức năng trong hệ thống đó là sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ thực phẩm địa 

phương, đồng thời chỉ ra các rào cản đối với sự tham gia của hộ nông dân trong hệ thống thực phẩm địa phương bao 

gồm rào cản về năng lực của hộ nông dân, rào cản trong tiếp cận thị trường và xây dựng mối quan hệ, rào cản trong 

việc duy trì chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, sự thiếu vắng các hỗ trợ từ chính sách và cơ chế pháp lý. 

Từ khóa: Sự tham gia của hộ nông dân, hệ thống thực phẩm địa phương, chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn.  

Review on Farm Households’ Participation in Local Food Systems 

ABSTRACT 

The local food system is proposed as a solution for the process of transforming the food system towards 

sustainability. This transition ensures consumers access to safe and nutritious food, improves farmers' livelihood, 

conserves natural resources and mitigates climate change. The study has systematized the concepts and the role of 

the local food system in terms of economy, society and environment. The research also reviewed the various studies 

on the participation of farm-households in the local food system from the perspectives of performing functions in the 

system: production, processing, distribution and consumption of local food. In addition, the study pointed out the 

barriers to the participation of farm-households in the local food system, including barriers in the capacity of farming 

households, markets accessibility and relationship establishment, product quality and standards maintenance, and 

the shortage of policies and legal mechanisms. 

Keywords: Farm-households’ participation, local food systems, short food supply chains. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống thăc phèm toàn cæu đang chðu áp 

lăc rçt lĆn để đâm bâo an ninh lþĄng thăc và 

dinh dþĈng lành mänh cho tçt câ mọi ngþąi. 

Nëm 2021, cĀ 10 ngþąi trên toàn cæu thì có một 

ngþąi bð suy dinh dþĈng hoðc mçt an ninh lþĄng 

thăc nghiêm trọng (læn lþĉt là 9,8% và 11,7%) 

(FAO, 2022). Ngoài ra, tác động môi trþąng cûa 

hệ thống thăc phèm toàn cæu hòa đang gia tëng, 

bao gồm nän phá rÿng, mçt đa däng sinh học, 

phát thâi khí nhà kính, ô nhiễm nþĆc và ô 

nhiễm môi trþąng (Springmann & cs., 2018). 

Bối cânh này thúc đèy nhu cæu câi cách hệ 

thống thăc phèm và xây dăng chiến lþĉc ć câ 

cçp quốc gia và đða phþĄng nhìm giâm thiểu 

các tác động tiêu căc (Martin, 2022). 

Trong nhĂng thêp kČ qua, hệ thống thăc 

phèm đða phþĄng (HTTPĐP) đã đþĉc chính 

phû nhiều quốc gia thúc đèy nhþ đñn bèy để 
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chuyển đổi hệ thống thăc phèm theo hþĆng bền 

vĂng hĄn. Đðc biệt, nghiên cĀu mĆi nổi về tác 

động cûa đäi dðch Covid-19, bao gồm các cách 

tiếp cên để phýc hồi sau nhĂng thách thĀc cûa 

nò, đã nhçn mänh tæm quan trọng cûa việc 

phát triển các HTTPĐP nhþ là chìa khòa để có 

một hệ thống thăc phèm tổng thể có khâ nëng 

phýc hồi tốt hĄn (Hendrickson, 2020; Thilmany 

& cs., 2021). Để Āng phó vĆi nhĂng tác động 

cûa đäi dðch Covid-19 đối vĆi hệ thống thăc 

phèm, Tổ chĀc Nông LþĄng Liên hĉp quốc 

(FAO) nhçn mänh rìng “thúc đèy sân xuçt 

thăc phèm đða phþĄng và chuỗi cung Āng ngín 

và mĀc độ tă cung tă cçp cao hĄn” (FAO, 2020) 

là một chiến lþĉc trung tâm có thể cûng cố khâ 

nëng cûa hệ thống thăc phèm để vþĉt qua các 

cuộc khûng hoâng trong tþĄng lai. Bên cänh 

đò, trong bối cânh toàn cæu hóa và biến đổi khí 

hêu đang tác động mänh mẽ đến sân xuçt và 

tiêu thý thăc phèm, HTTPĐP ngày càng trć 

nên quan trọng nhþ một mô hình bền vĂng và 

thân thiện vĆi môi trþąng. Hệ thống này không 

chî giúp tëng cþąng an toàn thăc phèm, giâm 

thiểu tác động xçu đến môi trþąng mà còn hỗ 

trĉ phát triển kinh tế đða phþĄng, nång cao 

chçt lþĉng sống cho cộng đồng nông thôn. Về 

mðt sân xuçt, các hộ nông dân là mít xích 

thiết yếu cûa HTTPĐP, đâm bâo nhu cæu cûa 

đða phþĄng về thăc phèm tþĄi sống, tëng tính 

đa däng cûa thð trþąng nông sân thăc phèm, tÿ 

đò mang läi cho ngþąi tiêu dùng nhiều cĄ hội 

lăa chọn. Tuy nhiên, să tham gia cûa các hộ 

nông dån vào HTTPĐP vén gðp phâi nhiều rào 

cân, bao gồm yếu tố kinh tế, kč thuêt và chính 

sách dù đåy là điều kiện then chốt để đâm bâo 

tính bền vĂng và ổn đðnh nguồn cung thăc 

phèm an toàn cho cộng đồng.  

Hiện nay, phæn lĆn các nghiên cĀu quốc tế 

về HTTPĐP têp trung ć các nþĆc phát triển và 

chû yếu tiếp cên tÿ gòc nhìn ngþąi tiêu dùng. 

Nghiên cĀu này nhìm mýc tiêu khái quát 

nhĂng khái niệm đã cò và vai trñ cûa HTTPĐP, 

tổng quan tài liệu về các khía cänh liên quan 

đến să tham gia cûa hộ nông dân vào HTTPĐP 

cüng nhþ nhĂng rào cân, thách thĀc, tÿ đò làm 

cën cĀ cĄ sć cho các nhà hoäch đðnh chính sách 

đþa ra các giâi pháp nhìm thúc đèy să phát 

triển cûa HTTPĐP trong tþĄng lai. 

Bài viết nhìm tổng quan về vai trò, các 

chĀc nëng cûa hộ nông dân tham gia vào hệ 

thống thăc phèm đða phþĄng và các rào cân 

trong quá trình này. Đåy là cĄ sć để đề xuçt các 

giâi pháp, chính sách thúc đèy să tham gia cûa 

hộ nông dân vào phát triển bền vĂng hệ thống 

LTTP đða phþĄng. 

Nghiên cĀu sā dýng phþĄng pháp tổng 

quan hệ thống tài liệu để phân tích một cách có 

hệ thống các nghiên cĀu liên quan đến să tham 

gia cûa hộ nông dån trong HTTPĐP. Nguồn dĂ 

liệu chính bao gồm các bài báo khoa học tÿ cĄ sć 

dĂ liệu Scopus, Web of Science, Google Scholar, 

báo cáo cûa các tổ chĀc quốc tế nhþ FAO, chính 

sách cûa các quốc gia về phát triển HTTPĐP. 

DĂ liệu đþĉc phân tích thông qua các phþĄng 

pháp: Phân tích nội dung, phân hóa các chû đề 

chính (lĉi ích kinh tế, tác động xã hội, hiệu quâ 

môi trþąng) và rào cân, so sánh, đối chiếu giĂa 

các khu văc (Bíc Mč, EU, châu Á). Nghiên cĀu 

này áp dýng chû yếu phþĄng pháp tiếp cên đðnh 

tính thông qua tổng hĉp và phân tích các tài 

liệu học thuêt, báo cáo chính sách và nghiên cĀu 

thăc nghiệm về HTTPĐP trên thế giĆi. 

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THỰC 

PHẨM ĐỊA PHƯƠNG 

2.1. Khái niệm hệ thống thực phẩm  

địa phương 

HTTPĐP không phâi là khái niệm mĆi, mðc 

dù vêy, không cò đðnh nghïa chung nào về 

HTTPĐP, chû yếu là do có nhiều cách diễn giâi 

khác nhau về cým tÿ “đða phþĄng” (Holcomb & 

cs., 2018; Pinchot, 2014). Phæn lĆn các nghiên 

cĀu xác đðnh “đða phþĄng” theo tiêu chí khoâng 

cách đða lý giĂa nĄi sân xuçt và tiêu dùng, 

nhþng không cò să đồng thuên về giĆi hän cý 

thể. Bộ Nông nghiệp Hoa KĊ (USDA) (2009) báo 

cáo rìng, tuĊ thuộc vào đðnh nghïa, khoâng cách 

có thể thay đổi rçt nhiều, tÿ 25 đến 350 dðm tÿ 

nĄi sân xuçt. Täi Hoa KĊ, Đäo luêt Thăc phèm, 

Bâo tồn và Nëng lþĉng Hoa kĊ nëm 2008 đðnh 

nghïa một sân phèm thăc phèm đða phþĄng là 

sân phèm đþĉc tiếp thð trong một khu văc cách 

nĄi sân xuçt sân phèm đò ít hĄn 400 dðm 
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(khoâng 644km) hoðc täi tiểu bang nĄi sân xuçt 

sân phèm đò. Ở Canađa, thăc phèm đþĉc coi là 

“đða phþĄng” khi đþĉc sân xuçt và tiêu thý 

trong cùng tînh hoðc trong bán kính 50km tÿ 

nĄi sân xuçt (Government of Canada, 2013). 

Trung tâm nghiên cĀu chung cûa Châu Âu mô 

tâ HTTPĐP là hệ thống mà thăc phèm đþĉc sân 

xuçt, chế biến và bán trong một khu văc đða lý 

xác đðnh; tuy nhiên, khái niệm “đða phþĄng” cò 

thể khác nhau giĂa nông thôn và thành thð 

(Sneed & Fairhurst, 2017). 

Một số nghiên cĀu khác lêp luên “đða 

phþĄng” dþĆi khía cänh quan hệ xã hội, hay 

chính là să gín kết giĂa ngþąi sân xuçt, phân 

phối, bán lẻ và ngþąi tiêu dùng (Eriksen, 2013). 

Theo đò, HTTPĐP đðc trþng bći các chuỗi cung 

Āng ngín, rút ngín khoâng cách giĂa nông dân 

và ngþąi tiêu dùng cuối cùng (Mount, 2012; 

Żmija & cs., 2019), qua đò tëng tính minh bäch 

về nguồn gốc thăc phèm (Marsden & cs., 2000). 

Bên cänh việc đþa ngþąi tiêu dùng đến gæn hĄn 

vĆi nguồn gốc thăc phèm, nông dån cüng tham 

gia vào hoät động bán hàng trăc tiếp cho ngþąi 

tiêu dùng thông qua chĉ nông sân truyền thống, 

quæy hàng ven đþąng, bán täi ruộng (Hand & 

Martinez, 2010) hoðc trăc tiếp đến các nhà bán 

lẻ nhþ nhà hàng, bệnh viện, trþąng học 

(Cunningham, 2011). Các mối liên hệ trăc tiếp 

giĂa các tác nhân trong chuỗi cung Āng ngín 

täo nên să tþĄng phân vĆi các hệ thống thăc 

phèm công nghiệp quy mô lĆn (Hinrichs, 2000). 

Pinchot (2014) cüng đþa ra đðnh nghïa thăc 

phèm đða phþĄng là thăc phèm đþĉc phân phối 

trăc tiếp đến ngþąi tiêu dùng hoðc thông qua 

chuỗi cung Āng thăc phèm ngín. Trong đò, 

chuỗi cung Āng thăc phèm ngín không chî biểu 

thð khoâng cách ngín giĂa sân xuçt và tiêu thý 

thăc phèm, mà quan trọng hĄn là không cò 

hoðc ít các tác nhân trung gian giĂa ngþąi sân 

xuçt và ngþąi tiêu dùng. VĆi quan điểm đò, 

HTTPĐP cò thể hiểu là hệ thống nĄi giao dðch 

đþĉc thăc hiện trăc tiếp giĂa nông dân và 

ngþąi tiêu dùng, rút ngín chuỗi cung Āng 

truyền thống và thay vào đò là các chuỗi cung 

Āng ngín, nĄi nông dån vÿa là ngþąi trăc tiếp 

sân xuçt, vÿa là ngþąi chế biến, đòng gòi, phån 

phối và tiêu thý thăc phèm.  

NhĂng nghiên cĀu còn läi tiếp cên “đða 

phþĄng” tÿ gòc độ giá trð (Eriksen, 2013) hoðc 

đþa ra khái niệm HTTPĐP theo quan điểm cûa 

ngþąi tiêu dùng (Feldmann & Hamm, 2015; 

Gracia, 2014; Onozaka & cs., 2010), gín vĆi các 

giâ đðnh về cách thăc phèm đþĉc trồng hoðc 

nuôi nhþ không cò thuốc trÿ sâu hoðc không có 

hormone (Richards & Vassalos, 2023) hoðc phý 

thuộc vào ngþąi trồng thăc phèm là nông hộ sân 

xuçt nhó. 

Tóm läi, ċ nghïa cûa “hệ thống thăc phèm 

đða phþĄng” thay đổi tuĊ thuộc vào tác giâ và 

bối cânh nghiên cĀu. Không cò đðnh nghïa duy 

nhçt về HTTPĐP trong tài liệu khoa học, nhþng 

trong hæu hết các trþąng hĉp, khoâng cách 

không gian và mối quan hệ cá nhân giĂa các 

giai đoän khác nhau cûa chuỗi cung Āng thăc 

phèm cüng nhþ các hän chế đối vĆi một khu văc 

đða lý là nhĂng vçn đề quan trọng và đþĉc xem 

xét. Trong bài viết này, tác giâ tuân theo một 

đðnh nghïa hẹp, HTTPĐP là hệ thống trong đò 

thăc phèm đþĉc sân xuçt, chế biến, phân phối 

và tiêu thý trong một khu văc đða lċ xác đðnh. 

HTTPĐP thþąng liên quan đến nhĂng hộ nông 

dân nhó, sân phèm không đồng nhçt và chuỗi 

cung Āng ngín, trong đò ngþąi nông dân thăc 

hiện các chĀc nëng bao gồm sân xuçt, chế biến, 

phân phối và tiêu dùng. 

2.2. Tầm quan trọng của hệ thống thực 

phẩm địa phương  

Vai trò cûa HTTPĐP trong quá trình 

chuyển đổi hệ thống thăc phèm ngày càng thu 

hút să quan tâm cûa ngþąi dân, các nhà hoäch 

đðnh chính sách và các nhà nhiên cĀu. Trong 

các cuộc khûng hoâng toàn cæu nhþ đäi dðch 

Covid-19, HTTPĐP đþĉc xem là giâi pháp thay 

thế khâ thi về mðt kinh tế, lành mänh về mðt 

sinh thái và công bìng về mðt xã hội cho các hệ 

thống thăc phèm truyền thống (Stephens & cs., 

2020). Nhiều nghiên cĀu cho thçy ngþąi tiêu 

dùng cò thái độ và niềm tin tþĄng đối nhçt 

quán đối vĆi thăc phèm đða phþĄng nhþ độ 

tþĄi, lành mänh, an toàn, chçt lþĉng cao và lĉi 

ích kinh tế cho cộng đồng (Onozaka & cs., 

2010). Să quan tåm này đþĉc thúc đèy bći 

mong muốn cûa ngþąi tiêu dùng về thăc phèm 



Tổng quan về sự tham gia của hộ nông dân trong hệ thống thực phẩm địa phương 

1524 

tþĄi, cò chuỗi cung Āng ngín và loäi bó nhu cæu 

lþu trĂ và vên chuyển trên một khoâng cách 

dài (Peters & cs., 2009). 

2.2.1. Lợi ích về kinh tế 

HTTPĐP đþĉc cho là có lĉi cho hộ nông dân 

bìng cách loäi bó “tác nhån trung gian”, cho 

phép nông dân giĂ läi phæn lĆn hĄn tÿ doanh 

thu bán nông sân (Stickel & Deller, 2020; 

Pinchot, 2014; Bonanno & cs., 2013; King & cs., 

2010). Các nhà nghiên cĀu đã phát hiện ra rìng 

việc bán sân phèm trăc tiếp tĆi ngþąi tiêu dùng 

có tiềm nëng tëng lĉi nhuên cho nông dân 

(Bauman & cs., 2018; Rysin & Dunning, 2016; 

Hardesty & cs., 2014) do ngþąi tiêu dùng sïn 

sàng trâ giá cao hĄn cho thăc phèm đða phþĄng 

(Gracia & cs., 2012; Hempel & Hamm, 2016; 

Printezis & Grebitus, 2018). Tuy nhiên, một số 

nghiên cĀu cho thçy giá rau quâ tþĄi täi chĉ 

nông sân đôi khi rẻ hĄn so vĆi siêu thð (McGuirt 

& cs., 2011; Valpiani & cs., 2015). 

HTTPĐP cñn mang läi “hiệu Āng số nhån” 

kinh tế, khi chi tiêu cho thăc phèm đða phþĄng 

đþĉc tái đæu tþ trong cộng đồng, thúc đèy việc 

làm, liên kết doanh nghiệp (Hardesty & cs., 

2016; Jablonski & Schmit, 2016; Kneafsey & cs., 

2013; Martinez & cs., 2010), và phát triển các 

hoät động nhþ du lðch nông nghiệp hay quá 

trình chế biến làm tëng giá trð gia tëng cûa thăc 

phèm đþĉc sân xuçt trong khu văc cüng cò thể 

thúc đèy tëng trþćng kinh tế đða phþĄng 

(Hughes & Boys, 2015). Tuy nhiên, một số công 

việc nhçt đðnh trong các chuỗi thông thþąng có 

thể bð mçt khi nhà sân xuçt đâm nhên thêm các 

vai trò trong chuỗi cung Āng (chế biến, đòng gòi 

và phân phối).  

2.2.2. Lợi ích về xã hội 

HTTPĐP làm tëng cþąng gín kết cộng đồng 

thông qua các hoät động nhþ vþąn cộng đồng, 

täo ý thĀc têp thể và thúc đèy să tham gia cûa 

công dân nhiều hĄn (Diekmann & cs., 2020; 

McDaniel & cs., 2021; Teig & cs., 2009; 

Sturtevant, 2006). 

HTTPĐP giúp cho nông dån câm thçy có ý 

thĀc hĄn về să công nhên và thÿa nhên cûa xã 

hội đối vĆi công việc cûa họ. Trên thăc tế, câm 

giác này là động lăc chính thúc đèy nông dân 

tham gia vào HTTPĐP. Nông dån ć vùng 

Quebec (Hoa KĊ) khîng đðnh khâ nëng tþĄng 

tác vĆi ngþąi mua là lċ do chính để họ bán hàng 

thông qua các kênh trăc tiếp (Mundler & Jean-

Gagnon, 2020). Să tham gia vào chĉ nông sân ć 

Hungary mänh hĄn ć nhĂng nông dân muốn 

tþĄng tác trăc tiếp vĆi khách hàng (Benedek & 

cs., 2018). Täi Hy Läp, nhên thĀc cûa nông dân 

về să chçp nhên cûa cộng đồng đða phþĄng đối 

vĆi họ làm tëng să sïn lòng tham gia vào các 

chuỗi cung Āng thăc phèm ngín (Charatsari & 

cs., 2018). Trong nghiên cĀu khác täi Ý, nhà sân 

xuçt coi trọng bán hàng trăc tiếp trong chuỗi 

cung Āng ngín cûa HTTPĐP chû yếu để cò đþĉc 

danh tiếng và tëng mĀc độ tă trọng cûa họ 

(Mancini & cs., 2019). Không nhĂng thế, nhĂng 

ngþąi nông dân bán hàng ć miền bíc nþĆc Ý 

thích mối quan hệ trăc tiếp vĆi ngþąi tiêu dùng 

để làm nổi bêt giá trð “thăc” cûa sân phèm cûa 

họ và nâng cao nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng 

về sân xuçt thăc phèm (Demartini & cs., 2017). 

Các mối liên hệ này góp phæn thu hẹp khoâng 

cách giĂa nông thôn vĆi thành thð và thúc đèy 

phát triển HTTPĐP. 

Ngoài ra, ć các nþĆc đang phát triển, vþąn 

nhà trong HTTPĐP, giúp câi thiện kết quâ và 

kiến thĀc dinh dþĈng ć vùng nông thôn 

Mozambique và giâi quyết nhu cæu an ninh 

lþĄng thăc ć SriLanka (Maredia & cs., 2023). 

2.2.3. Lợi ích về môi trường  

HTTPĐP đþĉc cho là giâm phát thâi nhą 

khoâng cách vên chuyển ngín, song tác động 

này vén còn tranh luên do phæn lĆn khí thâi 

xuçt phát tÿ sân xuçt và chế biến (Low & cs., 

2015; Poore & Nemecek, 2018). PhþĄng tiện vên 

chuyển trong các hệ thống thăc phèm khu văc, 

quốc gia hay toàn cæu täo ra ít khí thâi hĄn so 

vĆi vên chuyển trong HTTPĐP, thþąng là 

nhĂng chuyến đi ngín cûa ngþąi sân xuçt và 

ngþąi tiêu dùng (Avetisyan & cs., 2014; Loiseau 

& cs., 2020). Quan trọng hĄn, thăc phèm có 

nguồn gốc động vêt täo ra nhiều khí thâi hĄn 

rçt nhiều so vĆi thăc phèm có nguồn gốc thăc 

vêt (Poore & Nemecek, 2018; Ritchie, 2020). 

Ngoài ra, trồng hoðc lþu trĂ thăc phèm trong 
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thąi gian dài (nhþ nhà kính, tû länh để bâo 

quân) hay nhêp khèu các thăc phèm trái mùa 

cüng làm tëng lþĉng khí thâi đáng (Hospido & 

cs., 2009). Do đò việc thay đổi chế độ ën cò thể 

cò tác động cao hĄn đáng kể đến biến đổi khí 

hêu so vĆi việc rút ngín khoâng cách giĂa sân 

xuçt và tiêu dùng (Pradhan & cs., 2020). Theo 

cách nhìn nhên này, HTTPĐP khuyến khích 

tiêu dùng thăc phèm có nguồn gốc thăc vêt, sân 

xuçt täi chỗ và theo mùa vý, qua đó góp phæn 

giâm biến đổi khí hêu (Kneafsey & cs., 2013). 

HTTPĐP thúc đèy các hoät động sân xuçt 

thân thiện vĆi môi trþąng do ngþąi tiêu dùng 

mong đĉi các nhà sân xuçt trong HTTPĐP sẽ áp 

dýng các biện pháp canh tác bền vĂng vĆi môi 

trþąng hĄn so vĆi ngþąi nông dân ć nĄi khác 

(Sneed & Fairhurst, 2017). Một số nghiên cĀu 

cho thçy nhĂng ngþąi nông dân bán trăc tiếp 

cho ngþąi tiêu dùng có nhiều khâ nëng sā dýng 

các phþĄng pháp quân lý hĂu cĄ và ít cò khâ 

nëng sā dýng thuốc trÿ sâu và thuốc diệt có hĄn 

nhĂng ngþąi sân xuçt thông thþąng (Low & cs., 

2015; Schoolman, 2019).  

Một vçn đề khác liên quan đến HTTPĐP và 

lĉi ích về môi trþąng là việc giâm lãng phí thăc 

phèm, giúp giâm thiểu biến đổi khí hêu bìng 

cách giâm lþĉng khí thâi carbon vì thăc phèm 

dþ thÿa sẽ giâm đi täi các bãi chôn lçp nên 

lþĉng khí mêtan cüng giâm đi (US EPA, 2021). 

Việc giâm lãng phí thăc phèm dọc theo chuỗi 

cung Āng có thể täo ra các thð trþąng mĆi cho 

ngþąi trồng trọt và giúp giâm tình träng mçt an 

ninh lþĄng thăc (Gunders & cs., 2017) và các 

cāa hàng trong HTTPĐP đþĉc cho là giâi pháp 

hĂu ích. 

3. SỰ THAM GIA CỦA HỘ NÔNG DÂN 

TRONG HỆ THỐNG THỰC PHẨM  

ĐỊA PHƯƠNG  

Đối vĆi nhiều nþĆc nông nghiệp trên thế 

giĆi, hộ nông dân có thể coi là nền tâng cûa cĄ 

cçu nông nghiệp (Mahaman, 2014). Mðc dù khâ 

nëng sân xuçt hàng hoá nhìn chung thçp và 

thăc tế họ phâi đối mðt vĆi nhiều vçn đề và 

không thể cänh tranh trên thð trþąng toàn cæu, 

nhþng hộ nông dân có rçt nhiều lĉi thế, đðc biệt 

ć quy mô đða phþĄng và khu văc. Hộ nông dân 

tham gia vào việc sân xuçt thăc phèm đða 

phþĄng, đðc điểm cĄ bân cûa nhĂng thăc phèm 

này bao gồm tính chçt phi công nghiệp, không 

đäi trà và chúng đþĉc sân xuçt tÿ nguyên liệu 

đða phþĄng hoðc bìng phþĄng pháp sân xuçt 

đða phþĄng. Chúng thþąng đþĉc tiếp thð tĆi 

ngþąi tiêu dùng dþĆi däng nhĂng sân phèm có 

giá trð độc đáo nhþ hþĄng vð, độ tþĄi, chçt lþĉng 

cao, có giá trð dinh dþĈng, nền tâng vën hoá và 

truyền thống đða phþĄng hoðc thăc tế là chúng 

đþĉc sân xuçt theo cách bền vĂng, thân thiện 

vĆi môi trþąng đồng thąi tôn trọng phúc lĉi động 

vêt (Żmija & cs., 2019). Một số bìng chĀng so 

sánh về hệ thống thăc phèm cho thçy rìng ć 

nhĂng nĄi mà các nhà sân xuçt nông nghiệp 

nhó chiếm þu thế thì đòng gòp cûa họ vào sân 

xuçt thăc phèm täi khu văc so vĆi các nhà sân 

xuçt nông nghiệp có quy mô khác là cao nhçt 

(Rivera & cs., 2020). Các hộ nông dån đòng vai 

trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn. Họ 

giúp duy trì să sống cho các vùng nông thôn xa 

xôi bìng cách duy trì dðch vý và cĄ sć hä tæng xã 

hội, giúp bâo tồn bân síc cûa thăc phèm đða 

phþĄng và cung cçp việc làm ć nhĂng vùng có ít 

cĄ hội việc làm hĄn, mðc dù lao động cçp hộ gia 

đình thþąng chî giĆi hän ć các thành viên gia 

đình và không đþĉc trâ lþĄng (Lecole, 2021). Să 

tham gia cûa hộ nông dån trong HTTPĐP phát 

triển nhanh, cùng vĆi chuỗi cung Āng ngín và 

bán hàng trăc tiếp cho ngþąi tiêu dùng, cung 

cçp giâi pháp thay thế cho chuỗi thăc phèm dài 

hĄn thông thþąng (Rossi, 2022). 

Bên cänh đò, khi chuỗi cung Āng trong 

HTTPĐP đþĉc rút ngín, hộ nông dån đồng thąi 

tham gia thăc hiện thêm các chĀc nëng khác 

cûa chuỗi nhþ chế biến thăc phèm đða phþĄng 

hay chính là nông sân. Chế biến nông sân đang 

ngày càng trć nên phổ biến và đþĉc nông dân áp 

dýng để giâm tổn thçt sau thu hoäch, tëng giá 

trð cho sân phèm nông nghiệp và tëng thu nhêp 

cho hộ. Hộ nông dân tham gia chế biến thăc 

phèm đða phþĄng thông qua hai hoät động: chế 

biến sĄ cçp và chế biến thĀ cçp. Chế biến sĄ cçp 

thþąng đþĉc thăc hiện täi đồng ruộng nhìm 

mýc đích biến nông sân thành một hình thĀc 

hĄi khác trþĆc khi lþu trĂ, tiếp thð và chế biến 
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thêm. Chế biến thĀ cçp bao gồm các hoät động 

làm tëng giá trð dinh dþĈng hoðc giá trð thð 

trþąng cûa nông sân, dén đến hình thĀc cûa 

nông sân thay đổi hoàn toàn so vĆi ban đæu 

(Mthombeni & cs., 2021). Chế biến nông sân 

thþąng đþĉc cho là đòng gòp đáng kể vào việc 

giâm bĆt các thách thĀc kinh tế xã hội, câi thiện 

thu nhêp, việc làm, khâ nëng tiếp cên thăc phèm 

và dinh dþĈng, phúc lĉi xã hội và vën hòa, qua đò 

tëng cþąng tính bền vĂng sinh kế cûa hộ nông 

dân sân xuçt nhó (Mhazo & cs., 2012). Nói ngín 

gọn, ngành chế biến nông sân đòng vai trñ đáng 

kể trong să phát triển kinh tế xã hội. Să tham 

gia cûa nông dân vào quá trình chế biến nông 

sân có tiềm nëng đòng gòp vào sinh kế bền vĂng 

(Thindisa, 2014; Wilkinson & Rocha, 2008). Theo 

Sharma (2016), să tham gia cûa nông dân vào 

chuỗi giá trð toàn cæu đþĉc coi là vô cùng quan 

trọng trong să phát triển nông nghiệp ć các nþĆc 

đang phát triển. 

Hộ nông dån cüng tham gia vào HTTPĐP 

qua chĀc nëng đòng gòi, tiếp thð và bán nhiều 

loäi sân phèm vĆi chuỗi cung Āng tþĄng đối 

ngín. Thð trþąng thăc phèm đða phþĄng thþąng 

đþĉc phân thành hai loäi: Một là, bán trăc tiếp 

đến ngþąi tiêu dùng thông qua các chĉ thăc 

phèm truyền thống, quæy hàng ven đþąng, bán 

täi ruộng, vþąn hoðc qua các dă án nông nghiệp 

đþĉc cộng đồng hỗ trĉ; Hai là, bán trăc tiếp tĆi 

ngþąi bán lẻ là các nhà hàng, siêu thð hoðc các 

tổ chĀc nhþ trþąng học, bệnh viện, khách sän 

hay các hĉp tác xã thu gom (Waris & Kumar, 

2022; Hardesty & Leff, 2010). Ở nhiều quốc gia 

có thu nhêp thçp hoðc trung bình thçp, chĉ thăc 

phèm đða phþĄng hay chĉ truyền thống thþąng 

là nguồn phân phối và mua thăc phèm chính 

cûa các hộ nông dân (GloPan, 2016). Nhiều 

nghiên cĀu chî ra rìng việc bán trăc tiếp cho 

khách hàng cuối cùng cho phép nông dân nhên 

đþĉc giá cao hĄn (Uematsu & Mishra, 2011; 

Hardesty & Leff, 2010; Wollni & Zeller, 2007), 

mang läi nhiều lĉi ích cho các hộ nông dån nhþ 

mối liên kết thð trþąng an toàn hĄn, khâ nëng 

tiếp cên câi tiến công nghệ, giâm chi phí giao 

dðch và nâng cao uy tín về môi trþąng và xã hội 

(Paul & cs., 2021; Stür & cs., 2013). Một số 

nghiên cĀu khác cho thçy yếu tố ânh hþćng tĆi 

quyết đðnh tham gia thð trþąng thăc phèm đða 

phþĄng cûa các hộ nông dån là độ tuổi, kinh 

nghiệm sân xuçt, quy mô sân xuçt, loäi hình 

sân xuçt trồng trọt hay chën nuôi, chính sách 

hỗ trĉ cûa đða phþĄng (Plakias & cs., 2020; 

Poole, 2017; Adanacioglu, 2017; Egbetokun & 

cs., 2012). 

Cuối cùng, mðc dù nông dân ć tçt câ các 

quy mô đòng gòp khoâng 80% lþĉng thăc phèm 

trên toàn cæu (Lowder & cs., 2021), trong đò hộ 

nông dân quy mô nhó (quy mô dþĆi 2ha) đòng 

góp một phæn ba (30-34%) lþĉng thăc phèm 

(Ricciardi & cs., 2018), họ cüng chính là nhĂng 

ngþąi tiêu thý thăc phèm do họ sân xuçt, đðc 

biệt là thăc phèm đða phþĄng (Dutra & cs., 

2018). Trong một số trþąng hĉp, să đòng gòp giá 

trð cûa các hộ nông dân nhó đang bð đánh giá 

thçp hĄn thăc tế do số liệu thống kê chính thĀc 

không tính đến thăc phèm đþĉc sā dýng cho 

tiêu dùng gia đình, cho bän bñ, ngþąi thân hoðc 

làm thĀc ën chën nuôi. Thăc phèm đþĉc trồng 

täi các hộ gia đình thþąng đáp Āng tÿ 25% đến 

40% nhu cæu cûa chính các hộ gia đình đò 

(Gillman, 2019). Tuy nhiên, hiện nay chþa cò 

nhiều nghiên cĀu thống kê về lþĉng tiêu thý cûa 

các hộ nông dån đối vĆi thăc phèm đða phþĄng 

cüng nhþ să tham gia cûa hộ nông dân vĆi vai 

trñ là ngþąi tiêu dùng. 

4. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SỰ THAM GIA CỦA 

HỘ NÔNG DÂN VÀO HỆ THỐNG THỰC 

PHẨM ĐỊA PHƯƠNG  

4.1. Rào cân về nguồn lực của hộ nông dân 

Hộ nông dån tham gia HTTPĐP thþąng có 

quy mô nhó, khò đáp Āng yêu cæu về khối lþĉng, 

chçt lþĉng, giao hàng và cung Āng trái vý 

(Gregoric & cs., 2015; Shipman, 2009; Jeanjean, 

2007). Họ gðp hän chế về thąi gian (Fernandez-

Cornejo & cs., 2007), rào cân về chi phí cho việc 

bán hàng và chế biến, tình träng thiếu lao động 

(LeRoux & cs., 2010; Hardesty, 2008; 

Biermacher & cs., 2007). Ngoài ra, thiếu kč 

nëng quân lý, xây dăng thþĄng hiệu và tiếp thð 

khiến sân phèm khó quâng bá, làm giâm khâ 

nëng duy trì thð trþąng ổn đðnh. 
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4.2. Rào cân trong việc tiếp cận thị trường 

và xây dựng mối quan hệ 

Việc kết nối vĆi các kênh tiêu thý trong 

HTTPĐP nhþ chĉ nông sân, cāa hàng thăc 

phèm säch hay hĉp tác xã còn hän chế do thiếu 

thông tin thð trþąng và quan hệ vĆi ngþąi tiêu 

dùng (LeRoux & cs., 2010). Thói quen mua sím 

täi siêu thð vì giá rẻ và tiện lĉi khiến ngþąi tiêu 

dùng ít þu tiên sân phèm đða phþĄng (Waris & 

Kumar, 2022), täo rào cân tåm lċ đối vĆi việc 

tiêu thý thăc phèm đða phþĄng, dù sân phèm có 

thể có chçt lþĉng tốt hĄn và an toàn hĄn 

(Printezis & Grebitus, 2018). 

4.3. Rào cân trong việc duy trì chất lượng 

và tiêu chuẩn sân phẩm 

Một yếu tố quan trọng khi tham gia vào 

HTTPĐP là khâ nëng đâm bâo chçt lþĉng và 

đáp Āng các tiêu chuèn vệ sinh an toàn thăc 

phèm. Mðc dù thăc phèm đða phþĄng đþĉc xem 

là an toàn, nhþng thăc tế ít đþĉc giám sát và 

kiểm đðnh (Wright & cs., 2015). Hộ nông dân 

nhó không cò đû nguồn lăc để áp dýng các tiêu 

chuèn chçt lþĉng nghiêm ngðt (Minot & 

Sawyer, 2016), ví dý nhþ các chĀng nhên hĂu cĄ 

hoðc an toàn thăc phèm, điều này khiến sân 

phèm cûa họ không thể cänh tranh vĆi sân 

phèm nhêp khèu hoðc sân phèm tÿ các hệ 

thống phân phối lĆn.  

4.4. Thiếu sự hỗ trợ từ chính sách và cơ chế 

pháp lý 

Mðc dù nhiều chính phû đã thÿa nhên vai 

trog cûa HTTPĐP, chính sách hỗ trĉ cho nông 

dân còn thiếu đồng bộ. Ở Mč, các chþĄng trình 

hỗ trĉ thúc đèy HTTPĐP nhþ chþĄng trình tài 

trĉ cho khối cây trồng đðc sân, thúc đèy chĉ 

nông sân và quâng bá thăc phèm đða phþĄng, 

hỗ trĉ cho vay vốn đối vĆi các nhà sân xuçt thăc 

phèm đða phþĄng, mua thăc phèm đða phþĄng 

trong các chþĄng trình dinh dþĈng trẻ em 

(Martinez, 2016; Johnson & cs., 2015) mĆi chî 

triển khai ć quy mô tiểu bang. Täi châu Âu, các 

sáng kiến hỗ trĉ còn rąi räc và chþa đþĉc thể 

chế hóa thành chính sách lâu dài (Uematsu & 

Mishra, 2011; Delgado, 2020). Trong khi đò, ć 

các nþĆc đang phát triển, chính sách thþąng chî 

đề cêp nhiều đến vçn đề an ninh lþĄng thăc và 

đâm bâo dinh dþĈng (Nooghabi & cs., 2018). 

Việc thiếu víng các chính sách hay chþĄng trình 

hỗ trĉ sân xuçt, tiêu thý thăc phèm đða phþĄng 

còn thiếu tính khâ thi hoðc chþa đþĉc thăc thi 

hiệu quâ khiến hộ nông dân gðp khò khën trong 

việc tham gia vào HTTPĐP, đồng thąi täo ra să 

không công bìng khi so sánh vĆi các chuỗi cung 

Āng thăc phèm truyền thống hoðc hệ thống thăc 

phèm toàn cæu. 

5. ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI VÀ  

THÁCH THỨC SỰ THAM GIA CỦA HỘ 

NÔNG DÂN TRONG HỆ THỐNG THỰC 

PHẨM ĐỊA PHƯƠNG 

Phân tích SWOT cho thçy các hộ nông dân 

tham gia HTTPĐP cò lĉi thế về tëng thu nhêp 

nhą bán trăc tiếp, loäi bó trung gian và xây 

dăng niềm tin vĆi ngþąi tiêu dùng thông qua să 

gín kết cộng đồng. Họ cüng linh hoät trong sân 

xuçt và có khâ nëng đa däng hóa sân phèm theo 

nhu cæu đða phþĄng. Tuy nhiên, các hän chế về 

vốn, công nghệ, kč nëng quân lý và phý thuộc 

vào thð trþąng đða phþĄng khiến việc tiêu thý 

thiếu ổn đðnh và dễ bð ép giá. HTTPĐP cò nhiều 

cĄ hội phát triển tÿ chính sách hỗ trĉ, công nghệ 

số, và xu hþĆng tiêu dùng thăc phèm säch, gín 

vĆi truyền thống. Ngþĉc läi, hệ thống này phâi 

đối mðt vĆi cänh tranh tÿ các chuỗi phân phối 

lĆn, rào cân pháp lý và nhĂng tác động tiêu căc 

cûa biến đổi khí hêu. 

6. KẾT LUẬN  

Hệ thống thăc phèm đða phþĄng đang ngày 

càng đþĉc xem nhþ giâi pháp quan trọng trong 

quá trình chuyển đổi hệ thống thăc phèm toàn 

cæu theo hþĆng bền vĂng. Bài viết đã khái quát 

khái niệm, vai trò cûa HTTPĐP trên phþĄng 

diện kinh tế, xã hội và môi trþąng, đồng thąi 

làm rõ să tham gia cûa hộ nông dân trong hệ 

thống này thông qua các chĀc nëng sân xuçt, 

chế biến, phân phối và tiêu thý. 
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Bâng 1. Phân tích SWOT sự tham gia của hộ nông dân trong HTTPĐP 

Yếu tố Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 

Nội lực bên 
trong 

- Lợi thế kinh tế (Hardesty & Leff, 2010; Bauman & cs., 
2018) 

+ Tăng thu nhập nhờ bán trực tiếp, loại bỏ trung gian 
+ Có thể định giá sản phẩm cao hơn nhờ giá trị “địa 
phương” 

- Hạn chế về nguồn lực (Mhazo & cs., 2012; Gregoric 
& cs., 2015) 

+ Thiếu vốn đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản 

+ Quy mô nhỏ khó đáp ứng tiêu chuẩn đồng nhất 

- Gắn kết xã hội (Benedek & cs., 2018; Mundler & 
Jean-Gagnon, 2020): 

+ Được cộng đồng công nhận vai trò 

+ Tương tác trực tiếp với người tiêu dùng tạo niềm tin 

- Thiếu kỹ nắng (LeRoux & cs., 2010): 

+ Hạn chế kiến thức tiếp thị, quản lý chuỗi cung ứng 

+ Khó truy xuất nguồn gốc điện tử 

- Linh hoạt trong sản xuất (Żmija & cs., 2019): 

+ Đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu địa phương 

+ Chủ động chuỗi giá trị (từ sản xuất đến tiêu thụ)  

- Phụ thuộc thị trường (Waris & Kumar, 2022) 

+ Tiêu thụ không ổn định do phụ thuộc vào thói quen 
địa phương 

+ Dễ bị ép giá khi tham gia chuỗi dài 

Yếu tố Cơ hội (O) Thách thức (T) 

Tác động bên 
ngoài 

- Chính sách hỗ trợ (FAO, 2020; Thilmany & cs., 2021) 

+ Xu hướng chính phủ thúc đẩy HTTPĐP sau Covid-19 

+ Các chương trình của FAO khuyến khích chuỗi ngắn 

- Cạnh tranh với hệ thống lớn (Printezis & Grebitus, 
2018) 

+ Áp lực từ siêu thị/sàn thương mại điện tử toàn cầu 

+ Thực phẩm nhập khẩu giá rẻ 

- Công nghệ số (Paul & cs., 2021):  

+ Nền tảng kết nối trực tiếp nông dân - người tiêu dùng 

+ Ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc 

- Rào cản về pháp lý (Minot & Sawyer, 2016) 

+ Thiếu tiêu chuẩn riêng cho thực phẩm địa phương 

+ Thủ tục chứng nhận phức tạp 

- Xu hướng tiêu dùng (Onozaka & cs., 2010) 

+ Người tiêu dùng ưa chuộng thực phẩm “sạch”, có 
truyền thống địa phương 

+ Tăng nhu cầu du lịch trải nghiệm nông nghiệp 

- Biến đổi khí hậu (Ricciardi & cs., 2018) 

+ Ảnh hưởng đến năng suất và mùa vụ địa phương 

+ Tăng chi phí thích ứng 

 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy, HTTPĐP 

mang läi nhiều lĉi ích, bao gồm tëng thu nhêp 

cho nông dån, thúc đèy kinh tế đða phþĄng, 

cûng cố mối quan hệ cộng đồng và giâm thiểu 

tác động tiêu căc đến môi trþąng. Tuy nhiên, să 

tham gia cûa hộ nông dån vào HTTPĐP vén gðp 

nhiều rào cân, tÿ hän chế về nguồn lăc, khâ 

nëng tiếp cên thð trþąng, duy trì chçt lþĉng sân 

phèm đến să thiếu víng các chính sách hỗ trĉ 

hiệu quâ. 

Để thúc đèy să phát triển cûa HTTPĐP, 

cæn có să phối hĉp đồng bộ giĂa các bên liên 

quan, bao gồm chính phû, tổ chĀc phi chính 

phû, doanh nghiệp và cộng đồng đða phþĄng. 

Các giâi pháp nhþ đào täo kč nëng quân lý và 

tiếp thð cho nông dân, xây dăng cĄ chế kết nối 

thð trþąng hiệu quâ, hỗ trĉ chĀng nhên chçt 

lþĉng và ban hành chính sách þu đãi sẽ góp 

phæn tëng cþąng să tham gia cûa hộ nông dân. 

Bên cänh đò, việc nâng cao nhên thĀc cûa ngþąi 

tiêu dùng về giá trð cûa thăc phèm đða phþĄng 

cüng là yếu tố then chốt để mć rộng quy  

mô HTTPĐP. 

Trong bối cânh biến đổi khí hêu và khûng 

hoâng lþĄng thăc toàn cæu, HTTPĐP không chî 

là một mô hình kinh tế mà còn là giâi pháp bền 

vĂng để đâm bâo an ninh lþĄng thăc, bâo vệ môi 

trþąng và phát triển cộng đồng. Nghiên cĀu này 

hy vọng sẽ là cĄ sć tham khâo hĂu ích cho các 

nhà hoäch đðnh chính sách và các bên liên quan 

trong việc thúc đèy hệ thống thăc phèm đða 

phþĄng täi Việt Nam và các quốc gia đang phát 

triển khác. 
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